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STT Họ và tên Ngày 

tháng 

năm sinh 

Nam/Nữ Số định danh cá 

nhân của trẻ 

Địa chỉ thường trú Nơi ở hiện tại Ghi 

chú 

1 Bùi Khánh Linh 06/6/2019 Nữ 022319004561 Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

2 Đinh Khánh Vy 18/11/2019 Nữ 022319008737 Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

3 Đinh Duy Anh 09/9/2019 Nam 022219007021 Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

4 Nguyễn Hoài An 12/7/2019 Nữ 034319004932 Tổ 2, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

5 Nguyễn Duy Phát 29/10/2019 Nam 022219008786 Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

6 Vũ Nguyễn Ngọc Vy 20/03/2019 Nữ 022319001856 Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

7 Vũ Minh Tuyền 28/09/2019 Nữ 022319011233 Tổ 1, khu Hiệp An 1, phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

8 Bùi Tiến Phong 23/04/2019 Nam 022219002919 Tổ 1, khu Hiệp An 1, phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

9 Nguyễn Đăng Khoa 09/11/2019 Nam 022219009281 Tổ 1, khu Hiệp An 1, phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

10 Nguyễn Mạnh Phong 28/12/2019 Nam 022219011119 Tổ 2, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

11 Bùi Đức Trọng 5/3/2019 Nam 022219002645 Tổ 3, khu Hiệp An 1, phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, khu Hiệp An 1, phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

12 Bùi Anh Khôi 20/8/2019 Nam 022219006401 Tổ 3, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 



13 Vũ Nguyên Khôi 15/6/2019 Nam 022219004330 Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

14 Nguyễn Duy Mạnh 25/12/2019 Nam 022219010968 Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

15 Hoàng Thị Khánh Huyền 21/9/2019 Nữ 022319006833 Tổ 3, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

16 Nguyễn Minh Khang 18/3/2019 Nam 022219002337 Tổ 2, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

17 Vũ Trọng Vinh 15/03/2019 Nam 022219001813 Tổ 2, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, khu Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

18 Cù Phúc Thái 21/4/2019 Nam 022219002744 Tổ 1, Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, Hiệp An 1, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

19 Nguyễn Đặng Như Ý 05/7/2019 Nữ 022319004496 Tổ 1, Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, Hiệp An 1, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

20 Nguyễn Thị Bảo An 07/11/2019 Nữ 022319008410 Tổ 2, Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, Hiệp An 1, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

21 
Đặng Minh Khang 10/04/2019 Nam 022219003051 

Tổ 3, Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, Hiệp An 1, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

22 Nguyễn Thanh Hương 19/12/2019 Nữ 022319009865 Tổ 3, khu Hiệp An 2,  Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, khu Hiệp An 2,  Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

23 Bùi Thị Minh Tuyết 09/7/2019 Nữ 022319004740 Tổ 1, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

24 Nguyễn Hoàng Phúc 21/11/2019 Nam 022219009679 Tổ 3, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

25 Nguyễn Đức Huy 23/01/2019 Nam 022219000513 Khu Bí Trung 1, Phương 

Đông, Uông Bí, Quảng Ninh. 

Tổ 2, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

26 Nguyễn Đức Đạt 11/3/2019 Nam 022219001925 Tổ 2, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

27 Nguyễn Trần Gia Linh 05/11/2019 Nữ 022319009299 Tổ 1, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

28 Trần Đỗ An Nhiên 23/06/2019 Nữ 022319004338 Tổ 1, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

29 Bùi Bảo Phúc Anh 26/02/2019 Nam 022219001168 Tổ 3, Hiệp Thái, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 



30 Nguyễn Quang Vinh 28/04/2019 Nam 022219003015 Tổ 3, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

31 Nguyễn Quang Huy 28/04/2019 Nam  022219003083 Tổ 3, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

32 Bùi Anh Thư 06/09/2019 Nữ 022319006226 Tổ 3, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

33 Hoàng Huy Thành 08/03/2019 Nam 022219001809 Tổ 1, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

34 Nguyễn Minh Khôi 03/09/2019 Nam 022219006850 Tổ 3, Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, Hiệp An 2, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

35 Đoàn Anh Thư 27/10/2019 Nữ 022319008003 Tổ 3, Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, Hiệp An 2, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

36 Nguyễn Thị Trà My 02/02/2019 Nữ  022319000598 Tổ 3, Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, Hiệp An 2, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

37 Vũ Đức Ngọc Duy 07/08/2019 Nam 022219006155 Tổ 3, Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, Hiệp An 2, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

38 Trần Trung Hiếu 28/5/2019 Nam 022219004092 Tổ 1, Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, Hiệp An 2, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

39 Nguyễn Kim Anh 06/9/2019 Nữ 022319006693 Tổ 1, Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, Hiệp An 2, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

40 Bùi Hải Nam 20/4/2019 Nam 022219002762 Tổ 1, Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, Hiệp An 2, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

41 Đinh Hồng Thái 07/01/2019 Nam 022219000329 Tổ 3, Hiệp An 2, , Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, Hiệp An 2, , Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

42 Đinh Thị Bảo Yến 02/01/2019 Nữ 022319000023 Tổ 3, Hiệp An 2, , Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, Hiệp An 2, , Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

43 Bùi Thảo Uyên 29/08/2019 Nữ 022319006001 Tổ 1, Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, Hiệp An 2, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

44 Phạm Anh Dũng 14/10/2019 Nam 022219008432 Tổ 1, Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, Hiệp An 2, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

45 Bùi Thảo Đan 23/06/2019 Nữ 038319035385 Tổ 3, Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, Hiệp An 2, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

46 Bùi Hồng Phúc 25/06/2019 Nam 022219004610 Tổ 1, Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, Hiệp An 2, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 



47 Tạ Thanh Tùng 05/8/2019 Nam 022219005809 Tổ 3 khu Đá Bạc, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, Khu Hiệp An 2, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

48 Nguyễn Đăng Khôi 01/7/2019 Nam 022219004787 Tổ 2, Hiệp Thái, , Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, Hiệp Thái, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

49 Nguyễn Kim Minh Vũ 06/4/2019 Nam 001219019989 Hiệp Thái, phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

Hiệp Thái, Phương Nam, Uông 

Bí, Quảng Ninh 

 

50 Trần Thu Thảo 21/10/2019 Nữ 022319007731 Tổ 2, khu Hiệp Thái , Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, khu Hiệp Thái , Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

51 Đinh Gia Nhi 13/11/2019 Nữ 022319008922 Tổ 2 khu Hiệp Thái, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2 khu Hiệp Thái, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

52 Bùi Thị Bích Phương 26/3/2019 Nam 022319001823 Tổ 3, khu Hiệp Thái, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, khu Hiệp Thái, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

53 Nguyễn Thị Khánh Linh 10/12/2019 Nữ 022319009605 Tổ 1, khu Hiệp Thái, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Hiệp Thái, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

54 Bùi Thuỳ Dương 23/01/2019 Nữ 022319000320 Tổ 2, khu Hiệp Thái, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, khu Hiệp Thái, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

55 Nguyễn Minh Khang 14/11/2019 Nam 022219009504 Tổ 2, khu Hiệp Thái, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, khu Hiệp Thái, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

56 Đinh Thuý Vy 03/11/2019 Nam 022319009505 Tổ 1, khu Hiệp Thái, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Hiệp Thái, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

57 Phạm Như Quỳnh 13/6/2019 Nữ 022319003868 Tổ 1, Hiệp Thái, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, Hiệp Thái, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

58 Nguyễn Tiến Dũng 04/10/2019 Nam 022219007767 Tổ 2, Hiệp Thái, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, Hiệp Thái, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

59 Dương Tiến Lộc 06/9/2019 Nam 022219006873 Tổ 1, khu Phương An, 

Phương Nam, Uông Bí, 

Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Phương An, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

60 Bùi Trịnh Bảo Bình 25/10/2019 Nam 022219008575 Tổ 3, khu Phương An,  

Phương Nam, Uông Bí, 

Quảng Ninh 

Tổ 3, khu Phương An, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

61 Vũ Minh Nhật 03/10/2019 Nam 022219007799 Tổ 1, khu Phương An, 

phương Nam, Uông Bí, 

Quảng Ninh 

Tổ 1, khu Phương An, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 



62 Nguyễn Khánh Linh 09/12/2019 Nữ 022319009812 Tổ 2, khu Phương An, 

phương Nam, Uông Bí, 

Quảng Ninh 

Tổ 2, khu Phương An, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

63 Nguyễn Công Minh 07/01/2019 Nam 022219000030 Tổ 2, khu Phương An, 

phương Nam, Uông Bí, 

Quảng Ninh 

Tổ 2, khu Phương An, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

64 Vũ Duy Khánh 31/10/2019 Nam 022219008689 Tổ 2, khu Phương An, 

phương Nam, Uông Bí, 

Quảng Ninh 

Tổ 2, khu Phương An, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

65 Đinh Khắc Dũng 04/5/2019 Nam 022219003302 Tổ 2, khu Phương An, 

Phương Nam, Uông Bí, 

Quảng Ninh 

Tổ 2, khu Phương An, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

 

66 Lý Đức Minh 02/06/2019 Nam 022219004238 Tổ 2, Phương An, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, Phương An, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

67 Đinh Dương Bảo Lộc 25/06/2019 Nam 031219010494 Tổ 2, Phương An, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, Phương An, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

68 Đinh Khánh Vy 26/09/2019 Nữ 022319006854 Tổ 2, Phương An, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, Phương An, Phương Nam, 

U7ông Bí, Quảng Ninh 

 

69 Phạm Nhật Vượng 05/07/2019 Nam 022219005156 Tổ 1, Phương An, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, Phương An, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

70 Nguyễn Hải Phong 14/11/2019 Nam 022219009401 Tổ 2, Phương An, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, Phương An, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

71 Trần Thuỳ Linh 12/6/2019 Nữ 036319006859 Tổ 3, Phươg An, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, Phương An, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

72 Nguyễn Ngọc Bảo 

Nguyên 

06/5/2019 Nam 022219003357 Tổ 3, Phương An, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, Phương An, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

73 Phùng Bảo Trung 05/3/2019 Nam 022219001534 Tổ 3, Phương An, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, Phương An, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

74 Nguyễn Tuệ Anh 12/12/2019 Nữ 022319009713 Tổ 3, khu An Hải, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, khu An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

75 Vũ Minh Khang 09/01/2019 Nam 022219000343 Tổ 1, khu An Hải, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

76 Phùn Nhật Linh 05/7/2019 Nữ 022319004485 Thôn Tập Đoàn, Thượng Yên 

Công, Uông Bí, Quảng Ninh. 

Tổ 2, khu An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 



77 Đinh Diệp Chi 11/9/2019 Nữ 022319006445 Tổ 1, khu An Hải, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

78 Đỗ Gia Huy 23/9/2019 Nam 022219007431 Bí Trung 1, Phương Đông, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, khu An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

79 Vũ Khánh Ly 20/12/2019 Nữ 022319010008 Tổ 2, khu An Hải, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, khu An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

80 Nguyễn Minh Lệ Doanh 14/04/2019 Nữ  022319003156 Tổ 8, khu 8, Thanh Sơn, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, An Hải, Phương Nam , 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

81 Đinh Minh Khang 05/12/2019 Nam 022219010241 Tổ 1 khu An Hải, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1 khu An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

82 Phạm Phương Thảo 03/02/2019 Nữ 034319015879 Tổ 3 khu An Hải, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3 khu An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

83 Phạm Hoàng Minh 06/03/2019 Nam 022219001481 Tổ 3, An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

84 Bùi Cẩm Tú 05/03/2019 Nữ 034319001843 Tổ 2, An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

85 Đinh Tuấn Khang 02/12/2019 Nam 022219010055 Tổ 3, An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

86 Phạm Hồng Trà 30/11/2019 Nữ 022319009207 Tổ 2, An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

87 Trần Ngọc Kim Ngân 17/01/2019 Nữ 022319000215 Tổ 3, An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

88 Đinh Ngân Trà 25/04/2019 Nữ 022319002581 Tổ 1, khu An Hải, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, khu An Hải, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

89 Hoàng Nhật Khang 28/05/2019 Nam 022219004053 Tổ 3, Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, Hiệp An 1, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

90 Đặng Hà My 12/06/2019 Nữ 022319004100 Tổ 3, Hiệp An 1, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, Hiệp An 1, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

 

91 
Lê Minh Thư 25/06/2019 Nữ 22319004347 

Tổ 1, Cẩm Hồng, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, Cẩm Hồng, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh  

92 
Nguyễn Thế Vượng 20/09/2019 Nam 022219008421 

Tổ 3, Phương An, Phương 

Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 3, Phương An, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh  

93 
Phạm Phương Chi   Nữ 28/10/2019 22319007967 

Khu Cẩm Hồng, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh  



94 Bùi Trâm Anh 

 

18/11/2019 Nữ 022319008856 Tổ 2, Hồng Hà, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 2, Hồng Hà, Phương Nam, 

Uông Bí, Quảng Ninh  

95 Trần Ngọc Minh Châu 19/3/2019 Nữ 022349319002057 Tổ 1, Đồng Minh, Phương 

Đông, Uông Bí, Quảng Ninh 

Tổ 1, Đồng Minh, Phương 

Đông, Uông Bí, Quảng Ninh  

                                  
 Danh sách gồm 95 Học sinh (Nam: 53; Nữ: 42; Khuyết tật 0) 

                                   

          

 

 

 

 

 

Uông Bí, ngày 25  tháng 6 năm 2025  

HIỆU TRƯỞNG  

 
 

Đinh Thị Minh Toan 
 

                                                                                                              

 

                                                                                           

   

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


